ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 
HỌC PHẦN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
I. Chương 2:  Nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của Diode; bài tập ví dụ 2.1, 2.2 và cổng AND, OR.
II. Chương 4: Ví dụ 4.1,2,3,4,10. Bài tập: 4.6.1,2,3,8
III. Chương 5: Ví dụ trang 172, 180
IV. Chương 7: Ví dụ 7.1,2,3,6,7 Bài tập: 7.6.1,2,3
V. Chương 8: Ví dụ trang 292. Ưu và nhược điểm của mạch khuếch đại ghép tần RC, biến áp, trực tiếp
VI. Chương 9: Hồi tiếp điện áp nối tiếp, song song Trang 321. Ví dụ trang 324
VII. Chương 10: Ví dụ 1,2, 3 trang 359,360;  Ví dụ trang 363, mạch vi, tích phân và so sa1cn. Bài tập 5,6,7,8,9 trang 430
VIII. Thêm:
1.  (
Hình 1
)Cho mạch điện như hình 1 có Vcc=12V, RC = 1K, RE = 0.2 K, =100. Biết rằng điểm làm việc Q có VCEQ = 6V. 
a) 	Viết phương trình đường tải tĩnh, vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q.
b) 	Tính RB
c) 	RB = 20K, xác định điểm làm việc Q1 (IC, VCE).


2. Tính tóan gía trị R2 trong mạch sau:
a. Biết giá trị điện áp nguồn DC cung cấp là 12V, điện áp ra là V1= 5DCV, điện trở R1=1.5K
b.Giả sử thay điện trở R1 bằng hai đèn led mắc song song với nhau, tính giá trị điện trở hạn dòng cho led (R2), biết điện áp led là 1.8 DCV, dòng 1 led là 10mA.





3. Cho mạch điện gồm nguồn VDC , diode D , điện trở R (R=10) nối thành mạch điện. Xác định điện áp trẽn hai đầu diode VD , dòng điện qua diode ID, điện áp trên hai đầu điện trở VR , dòng điện qua điện trở IR khi diode phân cực thuận và ngược trong các trường hợp sau:
- VDC = 0.5 V
- VDC = 8.7 V
- VDC = 60.7 V
(Sử dụng loại diode 1N4001 có IFmax =1A v VRmax=50V)

4. [image: ]Cho mạch điện như hình vẽ . Cho Vcc = 12V v β =10
1. Công dụng của linh kiện sử dụng trong mạch?
1. Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?
Tính Ic, IE, IB, VBE, VCE, VB, VC, VE, Rc và Rb để đèn led sáng bình thường (biết điện áp led là 1.8 DCV, dòng 1 led là 10mA)?



5. Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết công dụng linh kiện sử dụng trong mạch điện, trình bày nguyên lý làm việc và vẽ dạng  sóng của nguồn, tải, chân G và SCR; biết góc α = 45 độ.

· Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
· Cho bieát chöùc naêng töøng linh kieän trong maïch ñieän
· Trình baøy nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maïch ñieän
· Veõ daïng soùng V2 , V vaø VL : Coù tuï C vaø khoâng coù tuï C
· Cho VL = 9V, xaùc ñònh VZ , V, V2  vaø  R1 
6.      Cho mạch điện như hình vẽ, trình bày nguyên lý làm việc? Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc dùng opto-triac điều khiển tải ba pha?    

7. Trình bày ưu và nhược điểm của mạch khuếch đại ghép tầng RC, ghép biến áp và ghép trực tiếp (đáp án chương 8)

8. Cho mạch điện như hình 3, có RI = RF = 1kΩ. Hãy tính độ lợi vòng kín trong hai trường hợp A= 100.000 và A= 10Hình 3



 (
Hình 1
)
9. Cho mạch điện như hình 1 có Vcc=12V, RC = 3K, RB = 470 K, =100. 
a) Viết phương trình đường tải tĩnh, vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q.
b) Xác định tổng trở ngõ vào Zi và ngõ ra Z0
c) Xác định Av, AI
d) Khi r0=50K, tính lại các giá trị  Z0, Av, AI.

10. Cho mạch điện như hình 2. Cho biết tên mạch điện, viết và chứng minh biểu thức điện áp tín hiệu ngõ ra V0?
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